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QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KCB

Viêm loét giác mạc


	Họ và tên BN: ....……………………………………
Ngày sinh: ...……………...................  Giới: …….. 
Địa chỉ: ……………………………………………...
Số phòng:………………     Số giường:……………...
Mã BN/Số HSBA: ………………………………….




Lưu ý: Đánh dấu sự lựa chọn (“” : có/ “X” : không) vào ô . Khoang tròn nếu lựa chọn nội dung;
(X)  xem thêm chi tiết nội dung trong phụ lục x tương ứng.
	1.   ĐÁNH GIÁ TRƯỚC KHI VÀO QUY TRÌNH

	Tiêu chuẩn đưa vào:
	· Giác mạc loét

	Tiêu chuẩn loại ra:
	· Giác mạc loét thủng


	Tiền sử:
	· Tiền sử dị ứng
Ghi  rõ:…………………………...


	2.   QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ

	


	3.   MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ 

	Nguyên tắc điều trị:

1. Kiểm soát ổ loét

2. Giảm triệu chứng khó chịu của bệnh nhân

3. Giác mạc lành sẹo tốt




	4.   CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI

	CHẨN ĐOÁN

	Khám lâm sàng (đèn pin, đèn khe) thấy viêm loét giác mạc

	PHÂN LOẠI

	

	Độ 1

( Kích thước : ngoài trục : 2mm
( Độ sâu: 1/3 giác mạc
( Phản ứng viêm bán phần trước: nhẹ
	Độ 2

( Kích thước: Trung tâm hoặc cạnh trung tâm: 2-6mm
( Độ sâu: 2/3 Trước giác mạc
( Phản ứng viêm bán phần trước: trung bình, xuất tiết
	Độ 3

( Kích thước: Trung tâm hoặc cạnh trung tâm: > 6mm
( Độ sâu : 1/3 sau giác mạc
( Phản ứng viêm bán phần trước: nặng, mủ tiền phòng

	

	5.   PHÂN TẦNG NGUY CƠ

	Nguy cơ thấp
· Độ 1
	Nguy cơ trung bình
· Độ 2
	Nguy cơ cao
· Độ 3


	6. DIỄN TIẾN BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ

	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5

	Lâm sàng:

· Xốn, cộm

· Nhức

· Ổ loét

· Tiền phòng

· Khác : ..................................
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	Cận lâm sàng

	Tổng phân tích tế bào máu
	□


	□


	□


	□


	□



	
	TQ, TCK
	□


	□


	□


	□


	□



	
	Tổng phân tích nước tiểu
	□


	□


	□


	□


	□



	
	Đường huyết
	□


	□


	□


	□


	□



	
	ECG
	□


	□


	□


	□


	□



	
	Xét nghiệm khác
	……..
	………..
	…………
	………..
	……….

	Điều trị: Theo nguyên nhân: Kháng sinh, kháng nấm, kháng virut, kháng viêm, giảm đau, sinh tố.
· Cefuroxim

Liều ............mg/ngày

· Amoxicilin + clavulanic acid 

Liều ............mg/ngày

· Itraconazol

Liều ............mg/ngày

· Diclofenac

Liều ............mg/ngày

· Etodolac

Liều ............mg/ngày

· Acetazolamid

Liều ............mg/ngày

· Potassium chloride

Liều ............mg/ngày

· Omeprazol

Liều ............mg/ngày

· Col Moxiloxacin 0,5%

..................................

· Col.Natamycin 5%
..................................

· Tears Balance

· ..................................

..................................

· ..................................

..................................

· ..................................

..................................

· Điên di giác mạc.(phụ lục 2)
· Rửa cùng đồ.
· Khâu cò mi ( Phụ lục 3)
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	Chăm sóc:

· Chế độ ăn

· Chăm sóc 
· ................................................
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	7.  XUẤT VIỆN

	Tiêu chuẩn xuất viện
	□ Kiểm soát được tình trạng đau nhức

□ Ổ loét đang lành sẹo.


	Tình trạng xuất viện
	□ Khỏi

□ Nặng hơn

□ Ra khỏi quy trình
	□ Giảm
□ Kết thúc quy trình

	Hướng điều trị tiếp
	□ Sử dụng thuốc theo toa
□ Tái khám ngày: .................................

□ .....................................................................................................................

........................................................................................................................


	8. TƯ VẤN BỆNH NHÂN

	Sau khi xuất viện
	+ Dùng thuốc theo đơn của bác sỹ.
+ Trong trường hợp nhức nhiều, chảy máu, dịch  phải đi khám ngay.

	Cách nhỏ thuốc
	+ Giữ thuốc nhỏ mắt đúng theo quy định.

+ Trước khi sử dụng phải vệ sinh tay sạch sẽ, đảm bảo bông băng và thuốc rửa mắt vô trùng.
+ Lắc đều chai thuốc nhỏ mắt trước khi dùng.
+ Cách nhỏ thuốc: nghiêng đầu ra sau, nhìn lên và kéo mi mắt dưới xuống rồi nhỏ 1 giọt vào mắt, tránh không để đầu chai thuốc tiếp xúc với lông mi. + Đợi 10 phút trước khi nhỏ thêm 1 giọt thuốc khác khác.

	Bảo vệ mắt
	+ Tránh gió, bụi bẩn.

+ Dùng kính râm khi đi ra ngoài

+ Không nhỏ, đắp thuốc vào mắt khi chưa có chỉ định của bác sĩ.


	PHỤ LỤC 1
CÁC XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUY
1. Tổng phân tích tế bào máu

2. Đường huyết.
3. Tổng phân tích nước tiểu
4. Đo điện tim (ECG)

5. TQ, TCK

6. Các xét nghiệm khác tùy bệnh lý kèm theo.



	PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH ĐIỆN DI GIÁC MẠC

I. CHỈ ĐỊNH:

- Các bệnh lý viêm, loét giác mạc do nhiễm trùng hoặc không.

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

1. Trẻ em quá nhỏ hoặc người quá già khó hợp tác.

III. ĐIỀU TRỊ:

1. Cách tiến hành :

· Tư thế bệnh nhân : nằm ngữa trên giường.

· Nhỏ thuốc vào mắt có chỉ định điện di giác mạc 1-2 giọt.

· Bọc đầu điện cực dây dẫn ( dấu cực và số lượng ).

· Đặt điện cực dương trên mắt có chỉ định chạy điện di, băng kín bằng băng bịt mắt.

· Đặt điện cực âm ở mặt trong cánh tay.

· Đóng hãm cho điện vào mắt.

· Vặn nút điều chỉnh cường độ dòng điện từ từ đến 2/3 trị số cần thiết ( 2-3 mA ).

· Thường xuyên  kiểm tra lại cường độ dòng điện.

· Hết thời gian điều trị 15 phút thì ngưng.

2. Liều lượng điện di :

· Mỗi ngày một lần, mỗi lần 15 phút.

· Mỗi đợt điều trị  tùy theo diễn tiến bệnh .

3. Theo dõi bệnh nhân trong lúc điện di :

· Theo dõi nhịp tim, mạch bệnh nhân.

· Khi mất điện đột ngột phải lập tức tắt máy, vặn các nút đang điều chỉnh về số 0, vì nếu có điện lại ngay, dòng điện thay đổi rất lớn có thể gây điện giật nguy hiểm.

IV. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

· Đau rát, nóng, bỏng tại nơi đặt điện cực.

· Cảm giác kim châm, kiến bò quá mức.

· Điện giật.

V. Theo dõi kết quả điện di :
· Kích thích mắt.

· Kích thước ổ loét.

· Phản ứng viêm của giác mạc.

· Phản ứng viêm tiền phòng ( mủ tiền phòng, viêm mống mắt thể mi ).



	PHỤ LỤC 3
Qui trình khâu cò mi

I. ĐẠI CƯƠNG 

Khâu cò mi là phẫu thuật khâu dính 2 mi mắt nhằm bào vệ nhãn cầu tránh các tác nhân bên ngoài tác động đến.
II. CHỈ ĐỊNH 

Các tổn thương bề mặt nhãn cầu : Viêm loét giác mạc, loạn dưỡng giác mạc...

III. CHUẨN BỊ 
1. Người thực hiện 
Bác sĩ chuyên khoa mắt. 
2. Phương tiện 
· Dụng cụ tiểu phẫu.
· Thuốc tê: nhỏ mắt, tiêm...
· Chỉ khâu 4.0, 5.0.
IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

· Giải thích cho người bệnh trước khi thực hiện

· Bệnh nhân nằm ngữa trên giường.

· Nhỏ tê bề mặt nhãn cầu.

· Chích tê tại chổ dự định khâu 2 mi mắt.

· Cắt bờ tự do 2 mi kích thước 0,5mm x 0,2mm, vị trí ½ - 2/ 3 ngoài mi.

· Khâu dính 2 mi bằng mũi chữ U.

· Rửa mắt.

· Tra kháng sinh.

· Băng mắt

V. Theo dõi:

- Chảy máu vết mổ.

- Nhiễm trùng vết mổ.




















Ghép màng ối





Điều trị viêm mủ nội nhãn





Xuất viện





Điều trị








Xét nghiệm thường quy





Chẩn đoán viêm loét giác mạc





Khám thấy giác mạc viêm loét





Loét thủng








Viêm mủ nội nhãn





Bệnh ổn










